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Bài ôn tập số 1:                BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4

Phần I: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính ...). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Cho 43 kg 3 g = ...... g . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4303                                                                                B. 43003
C. 43030                                                                              D. 433
2. Cho biểu thức 124 x 98 + 124 x 2.   Giá trị của biểu thức là:
A. 12400                                                                              B. 1240
C. 12040                                                                              D. 12152
3. Trung bình cộng của 2 số là 130. Số lớn hơn số bé là 90 đơn vị. Như vậy số bé là:
A.175                                                                                   B. 85
C. 110                                                                                  D. 20
4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 460 m, chiều dài hơn chiều rộng 50 m. Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
A. 12600 m2                                                                         B. 255m2 
C. 205m2                                                                              D.52275m2 
Phần II: Làm các bài tập sau:
1. Đặt tính rồi tính
a, 157 x 24                                                                      b,  23 469 x 508
c, 6400 : 25                                                                     d, 13 247 : 230
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2. Tìm X :
a) 89365 : X = 293                                              b) X : 11 = 44                      
.............................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 6 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 35 tạ và ô tô cuối cùng chuyển được 42 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?
.............................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. Chính tả: (Thời gian 15 phút):
Viết bài: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp (SGK Tiếng Việt 4, tập 2, trang 14). Viết đầu bài và cả bài.
II. Tập làm văn: (Thời gian 35 phút)
Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cái cặp sách của em với mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng.
III. Đọc thầm và làm bài tập (Thời gian 30 phút)
Học sinh đọc thầm bài: Ông Trạng thả diều (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 104). Dựa vào nội dung bài học, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
1. Những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền là:
a) Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.
b) Chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
c) Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học.
2. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?
a) Ban ngày, đi chăn trâu, đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, đợi bạn học bài xong mới mượn vở về học.
b) Sách của Hiền là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Có kì thi, Hiền làm bài nhờ bạn xin thầy chấm hộ.
c) Cả hai ý trên.
3. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “ Ông Trạng thả diều”?
a) Vì Hiền biết thả diều từ nhỏ.
b) Vì Hiền đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi, vẫn còn là một chú bé ham thích thả diều chơi.
c) Vì Hiền thường viết chữ lên diều.
4. Qua câu chuyện này, em học được điều gì từ Nguyễn Hiền?
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
5. Gạch chân những từ láy trong câu: "Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu như những viên trứng cua tí tẹo ẩn sau tầng lá rậm rạp, thơm nồng nàn."
6. Gạch chân tính từ trong câu sau: " Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn.7. Trong câu: “Hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, thoáng bay đến rồi thoáng cái lại bay đi.”. Bộ phận chủ ngữ là:.....................................................................
8. Em hãy đặt một câu hỏi dùng để tỏ thái độ trách móc.
.....................................................................................................................................
IV. Đọc thành tiếng: Học sinh đọc 3 lần bài tập đọc Bốn anh tài ( trang 13 sách Tiếng Việt 4 tập 2)











